
I THUẬN HIỆP

1 1 Dương Thị Lẽ 1951 Thuận Hiệp Chủ hộ

2 Huỳnh Thị Thu Hà 10/13/1977 Thuận Hiệp Con

3 Võ Thành Hoan 11/13/2006 Thuận Hiệp Cháu

2 4 Mai Văn Cược 1950 Thuận Hiệp Chủ hộ

5 Nguyễn Thị Yến 1950 Thuận Hiệp Vợ

3 6 Đào Văn Thiện 9/10/1976 Thuận Hiệp Chủ hộ

7 Đào Quang Thắng 6/23/1998 Thuận Hiệp Con

8 Đào Thị Bích Hồng 5/19/2008 Thuận Hiệp Con

9 Đào Thị Duyên Hồng 5/19/2008 Thuận Hiệp Con

4 10 Phạm Thị Thu 1945 Thuận Hiệp Chủ hộ

5 11 Nguyễn Thị Bích Dung 1/12/1980 Thuận Hiệp Chủ hộ

12 Lê Thanh Tuấn 7/21/2000 Thuận Hiệp Con

13 Lê Nguyễn Tường Vy 9/20/2014 Thuận Hiệp Con

14 Lê Thanh Tín 7/6/2019 Thuận Hiệp Con

6 15 Hồ Thị Bằng 28/07/1989 Thuận Hiệp Chủ hộ

16 Tạ Thanh Duy 14/08/2012 Thuận Hiệp Con

17 Tạ Thị Thùy Trâm 03/09/2017 Thuận Hiệp Con

7 18 Hồ Thị Bé 01/01/1981 Thuận Hiệp Chủ hộ

19 Huỳnh Thái Dương 10/01/2007 Thuận Hiệp Con

20 Huỳnh Khánh Phương 05/05/2009 Thuận Hiệp Con

8 21 Phạm Thị Tâm 20/02/1996 Thuận Hiệp Chủ hộ

22 Lê Phạm Anh Thư 8/30/2016 Thuận Hiệp Con

9 23 Trương Hòa 05/10/1978 Thuận Hiệp Chủ hộ

24 Tạ Thị Trâm 01/01/1979 Thuận Hiệp Vợ 

25 Trương Thị Phúc 19/01/2005 Thuận Hiệp Con

26 Trương Thị Thanh Mai 25/08/2017 Thuận Hiệp Con

27 Trương Thị Sương 03/06/1999 Thuận Hiệp Con

28 Trương Thị Diễm 30/01/2002 Thuận Hiệp Con

10 29 Lê Tuấn Cường 1/1/1972 Thuận Hiệp Chủ hộ
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30 Nguyễn Thị Thu 1/1/1974 Thuận Hiệp Vợ 

31 Lê Hồng Phúc 12/20/1997 Thuận Hiệp Con

32 Lê Hoàng Yến 15/19/2014 Thuận Hiệp Con

II THUẬN NHỨT

1 1 Thái Thanh Minh 20/12/1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Cườm 9/3/1971 Thuận Nhứt Vợ

3 Thái Ngọc Anh 12/8/1999 Thuận Nhứt Con

4 Thái Thị Ngọc Hiền 2/2/2001 Thuận Nhứt Con

5 Thái Thị Ngọc Ý 9/2/2002 Thuận Nhứt Con

6 Thái Ngọc Gia Kiệt 5/14/2011 Thuận Nhứt Con

7 Thái Ngọc Gia Quốc 5/14/2011 Thuận Nhứt Con

2 8 Nguyễn Thị Điệp 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

9 Nguyễn Thu Thị Hằng 2/10/1983 Thuận Nhứt Con

3 10 Võ Thị Thừa 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

4 11 Nguyễn Thanh Bính 1953 Thuận Nhứt Chủ hộ

5 12 Mai Thị Hòa 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

6 13 Trần Thị Bông 1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

7 14 Nguyễn Văn Nã 1944 Thuận Nhứt Chủ hộ

15 Trần Thị Phước 1945 Thuận Nhứt Vợ

16 Nguyễn Thái Thật 06/02/2008 Thuận Nhứt Cháu

17 Nguyễn Thái Thà 09/12/2009 Thuận Nhứt Cháu

8 18 Cao Thị Huyện 1967 Thuận Nhứt Chủ hộ

19 Trần Văn Nhất 3/23/1995 Thuận Nhứt Con

20 Trần Thị Phượng 8/28/1996 Thuận Nhứt Con

21 Trần Văn Hoàng 8/26/2002 Thuận Nhứt Con

22 Trần Hoàng Anh 17/11/2007 Thuận Nhứt Con

9 23 Nguyễn Thiên 1953 Thuận Nhứt Chủ hộ

24 Đinh Thị Lan 1954 Thuận Nhứt Vợ

10 25 Nguyễn Thị Mỹ Lãnh 1/1/1975 Thuận Nhứt Chủ hộ

26 Hồ Đức Tính 6/6/1996 Thuận Nhứt Con

27 Hồ Nhật Lệ 3/8/2011 Thuận Nhứt Con

III HÒA MỸ

1 1 Trần Thị Dung 1962 Hòa Mỹ Chủ hộ

2 Trần Minh Quân 31/05/2014 Hòa Mỹ Cháu

2 3 Nguyễn Thị Thảy 1948 Hòa Mỹ Chủ hộ

3 4 Ngô Thị Xuân Mai 12/2/1960 Hòa Mỹ Chủ hộ

4 5 Trần Trung 1/1/1949 Hòa Mỹ Chủ hộ

5 6 Nguyễn Tri Phương 5/19/1949 Hòa Mỹ Chủ hộ

7 Nguyễn Thị Nữ 2/2/1954 Hòa Mỹ Vợ
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6 8 Phan Thị Muồi 30/12/1970 Hòa Mỹ Chủ hộ

9 Phan Cẩm Trúc 1/24/2004 Hòa Mỹ Con

7 10 Trần Thị Sen 1940 Hòa Mỹ Chủ hộ

11 Nguyễn Thị Cúc Hoa 10/11/1973 Hòa Mỹ Con

IV THUẬN TRUYỀN

1 1 Nguyễn Hữu Tuấn 1968 Thuận Truyền Chủ hộ

2 Trần Thị Cẩm Thu 1971 Thuận Truyền Vợ

3 Nguyễn Trọng Hữu 1999 Thuận Truyền Con

4 Nguyễn Thị Thu Duyên 4/21/2003 Thuận Truyền Con

5 Nguyễn Thị Thuỳ Y 7/16/2005 Thuận Truyền Con

2 6 Nguyễn Thi Anh 5/3/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

7 Trần Hữu Tài 4/15/1989 Thuận Truyền Con

8 Trần Hữu Phú 8/28/1993 Thuận Truyền Con

3 9 Phạm Văn An 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

10 Hồ Thị Bông 5/20/1962 Thuận Truyền Vợ

11 Phạm Minh Tân 4/22/1997 Thuận Truyền Con

12 Phạm Thị Hường 5/27/1989 Thuận Truyền Con

13 Phạm Thị Mỹ Duyên 23/12/1991 Thuận Truyền Con

4 14 Nguyễn Thị Dân 4/4/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

5 15 Tạ Thị Thủy 4/4/1985 Thuận Truyền Chủ hộ

16 Lê Thanh Đức 18/12/2006 Thuận Truyền Con

17 Lê Bích Hạnh 6/30/2004 Thuận Truyền Con

6 18 Trần Quy 2/8/1943 Thuận Truyền Chủ hộ

19 Nguyễn Thị Xuân 1948 Thuận Truyền Vợ

7 20 Nguyễn An 1951 Thuận Truyền Chủ hộ

21 Nguyễn Thị Mười 1955 Thuận Truyền Vợ

8 22 Nguyễn Thị Mỹ Trang 1978 Thuận Truyền Chủ hộ

23 Mai Thị Kiều Viên 2001 Thuận Truyền Con

24 Mai Thị Kiều Ngân 2003 Thuận Truyền Con

25 Mai Thành Trí 2012 Thuận Truyền Con

9 26 Nguyễn Thị Thắm 1977 Thuận Truyền Chủ hộ

27 Trần Thị Thu Thúy 2001 Thuận Truyền Con

28 Trần Quang Hiểu 2004 Thuận Truyền Con

10 29 Trần Khanh 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

11 30 Nguyễn Công Dung 1945 Thuận Truyền Chủ hộ

31 Nguyễn Thị Bông 1948 Thuận Truyền Vợ

32 Nguyễn Thị Hồng Sen 6/10/2007 Thuận Truyền Cháu

12 33 Phan Văn Hồng 16/10/1970 Thuận Truyền Chủ hộ

34 Trần Thị Lượng 1972 Thuận Truyền Vợ
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35 Phan Trọng Hiền 10/01/2003 Thuận Truyền Con

V THUẬN HẠNH

1 1 Nguyễn Thị Thọ 1963 Thuận Hạnh Chủ hộ

2 Văn Ngọc Hào 5/9/1994 Thuận Hạnh Con

3 Trần Thị Ngọc Dung 1993 Thuận Hạnh Con

4 Văn Trần Quốc Lương 9/21/2011 Thuận Hạnh Cháu

5 Văn Trần Quốc Thiện 8/27/2015 Thuận Hạnh Cháu

2 6 Lê Đình Thơ 1940 Thuận Hạnh Chủ hộ

7 Đinh Thị Phàn 1945 Thuận Hạnh Vợ

3 8 Nguyễn Thị Hường 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

4 9 Nguyễn Văn Tình 1974 Thuận Hạnh Chủ hộ

10 Mai Thị Thu 8/18/1974 Thuận Hạnh Vợ

11 Nguyễn Mai Văn Tài 2/3/2012 Thuận Hạnh Con

5 12 Nguyễn Trọng Phiên 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

13 Lê Thị Thuận 1945 Thuận Hạnh Vợ

6 14 Nguyễn Thị Long 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

15 Nguyễn Cao Vũ 08/16/1993 Thuận Hạnh Con

16 Lê Thị Kim Dung 09/02/1992 Thuận Hạnh Con

17 Nguyễn Thị Khánh Ân 7/10/2011 Thuận Hạnh Cháu

18 Nguyễn Thị Trúc Ân 11/25/2012 Thuận Hạnh Cháu

7 19 Tạ Văn Nhiễu 1940 Thuận Hạnh Chủ hộ

20 Nguyễn Thị Thuận 1945 Thuận Hạnh Vợ

8 21 Nguyễn Thị Trọng 1971 Thuận Hạnh Chủ hộ

22 Nguyễn Văn Phúc 29/11/2007 Thuận Hạnh Con

23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8/20/1993 Thuận Hạnh Con

9 24 Tạ Thị Tiếp 2/20/1988 Thuận Hạnh Chủ hộ

25 Ngô Thị Thu 1/9/2011 Thuận Hạnh Con

26 Ngô Thành 1/26/2013 Thuận Hạnh Con

10 27 Thân Thị Tám 1964 Thuận Hạnh Chủ hộ

28 Nguyễn Kim Vàng 1959 Thuận Hạnh Chồng

29 Nguyễn Hoàng Trọng 6/29/1989 Thuận Hạnh Con

11 30 Lê Thị Hảo 1960 Thuận Hạnh Chủ hộ

31 Phan Xuân Lộc 1994 Thuận Hạnh Con

Tổng cộng: Toàn xã có: 50 hộ 136 khẩu thoát cận nghèo năm 2024
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